Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT nhựa – cao su trong tháng 7/2021

MỤC LỤC

I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su	1
1.1. Đối CNHT ngành nhựa	1
1.2. Đối CNHT ngành cao su	2
II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su	3
2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa	3
2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su	10
III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su	18

[bookmark: _Toc34749708][bookmark: _Toc36126622]

[bookmark: _Toc66367515][bookmark: _Toc69376146][bookmark: _Toc79831128]I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367516][bookmark: _Toc69376147][bookmark: _Toc79831129]1.1. Đối CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc66266049]Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 7/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 54,82 nghìn tấn, tăng 4,64% so tháng trước và 13,66% so cùng kỳ năm 2020. 7 tháng năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 355,78 nghìn tấn, tăng 13,24% so cùng kỳ năm 2020.
Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 7/2021 đạt 39,2 nghìn tấn, tăng 3,09% so tháng trước nhưng giảm 3,14% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 7 tháng đầu năm, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 271 nghìn tấn, tăng 6,33% so cùng kỳ năm 2020.
Lượng tiêu thụ nguyên liệu nhựa Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion trong tháng 6/2021 đạt 34,72 nghìn tấn, giảm 11,22% so tháng trước và 18,72% so cùng kỳ năm trước; còn Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 57 nghìn tấn, tăng 16,02% so tháng trước và 14,22% so cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 7/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 7/2021
	So với
T6/2021
(%)
	So với
T7/2020
(%)
	7T/2021
	So với
7T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	39.211
	3,09
	-3,14
	271.036
	6,33

	
	Đồng Nai
	24.264
	1,14
	-1,63
	165.353
	3,51

	
	Bắc Ninh
	9.031
	16,35
	1,69
	64.928
	29,50

	
	Bình Dương
	5.716
	-4,33
	-16,74
	39.019
	-10,53

	
	Quảng Nam
	200
	-34,83
	185,71
	1.737
	22,30

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	54.850
	4,64
	13,66
	355.784
	13,24

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	30.188
	1,52
	10,87
	195.336
	12,38

	
	Quảng Ngãi
	16.362
	11,22
	9,58
	108.398
	3,19

	
	Đồng Nai
	4.500
	3,42
	36,12
	29.528
	27,57

	
	Thái Bình
	3.800
	5,00
	35,96
	22.522
	84,79


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 6/2021
	[bookmark: _Toc65744433][bookmark: _Toc65744471]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 6/2021
	So với
T5/2021
(%)
	So với
T6/2020
(%)
	6T/2021
	So với
6T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	34.720
	-11,22
	-18,72
	226.494
	4,96

	
	Đồng Nai
	21.569
	-5,03
	-20,55
	137.510
	0,13

	
	Bắc Ninh
	7.073
	-29,05
	-14,69
	54.248
	33,30

	
	Bình Dương
	5.781
	-5,88
	-16,96
	33.263
	-8,96

	
	Quảng Nam
	297
	3,59
	-5,78
	1.472
	20,46

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	57.099
	16,02
	14,22
	299.470
	12,89

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	29.564
	5,00
	10,08
	165.895
	13,25

	
	Quảng Ngãi
	19.763
	43,79
	15,25
	89.621
	2,92

	
	Đồng Nai
	4.763
	12,07
	29,78
	24.877
	18,89

	
	Thái Bình
	3.009
	-1,76
	29,81
	19.077
	76,56


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367518][bookmark: _Toc69376148][bookmark: _Toc79831130]1.2. Đối CNHT ngành cao su
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tháng 7/2021 giảm 4,7% so với tháng trước và giảm 5,4% so với tháng 7/2020. 
Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại cao su sản xuất – Đvt: tấn
	[bookmark: _Toc66367519][bookmark: _Toc69376149]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 7/2021
	So với
T6/2021
(%)
	So với
T7/2020
(%)
	7T/2021
	So với
7T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	8.097
	6,20
	21,93
	36.214
	25,16

	
	Bình Thuận
	4.347
	9,49
	42,87
	13.772
	101,54

	
	Quảng Ninh
	3.250
	0,90
	3,83
	19.753
	3,82

	
	Thừa Thiên Huế
	500
	15,47
	6,84
	2.689
	-12,52


[bookmark: _Toc74303689][bookmark: _Toc77330615][bookmark: _Toc79831131]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Trong khi lượng tiêu thụ cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải tăng, trong tháng 6/2021 đạt 5,8 nghìn tấn, tăng 40,80% so tháng trước và 26,53% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ tại tỉnh Bình Thuận là tăng mạnh nhất, đạt 2,14 nghìn tấn, tăng 157,23% so tháng trước và 15,84% so cùng kỳ năm 2020...
Bảng 4: Tham khảo lượng tiêu thụ nguyên liệu cao su tại các tỉnh trong tháng 6/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 6/2021
	So với
T5/2021
(%)
	So với
T6/2020
(%)
	6T/2021
	So với
6T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	5.814
	40,80
	26,53
	28.557
	23,51

	
	Quảng Ninh
	3.221
	7,51
	41,89
	15.613
	7,69

	
	Bình Thuận
	2.143
	157,23
	15,84
	10.302
	70,30

	
	Thừa Thiên Huế
	450
	50,00
	-5,26
	2.642
	2,63


[bookmark: _Toc66367520][bookmark: _Toc69376150][bookmark: _Toc74303690][bookmark: _Toc77330616][bookmark: _Toc79831132]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367521][bookmark: _Toc69376151][bookmark: _Toc79831133]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367522][bookmark: _Toc69376152][bookmark: _Toc79831134]2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc51231846][bookmark: _Toc53129351][bookmark: _Toc56417033][bookmark: _Toc56417056][bookmark: _Toc58227092][bookmark: _Toc65050470][bookmark: _Toc65763062][bookmark: _Toc362425395][bookmark: _Toc376783650][bookmark: _Toc378148912][bookmark: _Toc384027140][bookmark: _Toc391370223][bookmark: _Toc414882031]- Xuất khẩu nguyên liệu nhựa: Theo số liệu thống kê, tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta ước đạt trên 125,24 nghìn tấn với trị giá 167,72 triệu USD, giảm 11,02% về lượng và giảm 10,39% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 giảm 0,89% về lượng và tăng 50,68% về trị giá. 
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 947,77 nghìn tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, tăng 23,9% về lượng và tăng 73,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 1: Lượng xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


[bookmark: _Toc500340689]

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)
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Tháng 7/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 29,21 nghìn tấn, trị giá 41,69 triệu USD, giảm 12,67% về lượng và giảm 11,09% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 28,87% về lượng và tăng 66,37% về trị giá, chiếm 24,86% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này. Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 53% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 7 tháng đầu năm 2021.
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 7/2021
	Thị trường
	Tháng 7/2021
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T7/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	125,24
	167,72
	-11,02
	-10,39
	-0,89
	50,68
	100,00

	Khối Asean
	29,21
	41,69
	-12,67
	-11,09
	28,87
	66,37
	24,86

	Indonesia
	17,31
	23,03
	-12,91
	-11,79
	131,50
	128,74
	13,73

	Thái Lan
	4,25
	6,09
	-4,88
	-8,90
	38,80
	61,38
	3,63

	Philippines
	2,81
	4,97
	-14,35
	-5,95
	-27,14
	43,37
	2,97

	Malaysia
	1,71
	3,06
	-30,59
	-28,89
	-69,77
	-38,53
	1,82

	Campuchia
	1,94
	2,90
	31,46
	34,97
	27,48
	81,04
	1,73

	Myanmar
	0,98
	1,22
	-42,66
	-39,46
	-0,20
	26,09
	0,73

	Singapore
	0,22
	0,41
	21,11
	21,68
	73,02
	109,51
	0,25

	Trung Quốc
	30,68
	27,56
	-3,21
	4,39
	-46,20
	-41,23
	16,43

	Ấn Độ
	13,10
	21,57
	13,61
	3,06
	156,17
	448,21
	12,86

	Nhật Bản
	9,97
	11,27
	36,20
	33,88
	88,93
	153,69
	6,72

	Bangladesh
	5,92
	7,23
	30,52
	25,08
	125,08
	167,30
	4,31

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,22
	6,83
	1,41
	-7,57
	10.058,33
	27.005,58
	4,07

	Đài Loan (Trung Quốc)
	1,65
	3,73
	17,38
	16,92
	135,77
	253,78
	2,22

	Hàn Quốc
	1,17
	3,24
	-10,78
	19,77
	-2,51
	81,26
	1,93

	Italy
	1,35
	2,58
	-66,99
	-55,35
	-76,30
	-36,44
	1,54

	Australia
	0,51
	0,87
	155,05
	84,70
	-71,06
	-35,11
	0,52

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,22
	0,76
	-30,87
	-36,64
	-31,09
	31,59
	0,45

	Nigeria
	0,42
	0,67
	-49,21
	-44,74
	71,90
	131,99
	0,40

	Sri Lanka
	0,24
	0,48
	-57,49
	-51,85
	-82,18
	-67,33
	0,29

	Canada
	0,17
	0,43
	-62,89
	-34,94
	438,71
	1.091,91
	0,26

	Pê Ru
	0,23
	0,34
	-72,41
	-71,91
	
	
	0,20

	Nam Phi
	0,20
	0,28
	-64,78
	-54,78
	-87,94
	-77,55
	0,17


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 7 tháng năm 2021
	Thị trường
	7T/2021
	So 7T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 7T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	947,77
	1.215,50
	23,90
	73,20
	100,00

	Khối Asean
	210,20
	299,01
	35,01
	69,02
	24,60

	Indonesia
	126,90
	173,27
	70,76
	98,90
	14,26

	Thái Lan
	30,29
	45,23
	8,17
	34,04
	3,72

	Philippines
	19,55
	30,11
	5,62
	66,89
	2,48

	Malaysia
	16,17
	25,56
	-16,58
	28,80
	2,10

	Campuchia
	9,97
	14,95
	8,38
	42,68
	1,23

	Myanmar
	6,07
	7,70
	22,69
	31,22
	0,63

	Singapore
	1,26
	2,19
	-6,47
	20,42
	0,18

	Trung Quốc
	211,86
	177,10
	-33,83
	-29,32
	14,57

	Ấn Độ
	66,35
	113,33
	224,77
	426,81
	9,32

	Nhật Bản
	57,48
	59,39
	47,64
	67,34
	4,89

	Khối EU
	31,84
	43,21
	69,14
	202,47
	3,55

	Italy
	29,09
	40,19
	64,61
	204,22
	3,31

	Bồ Đào Nha
	2,75
	3,02
	138,75
	180,91
	0,25

	Thổ Nhĩ Kỳ
	9,41
	38,36
	8.860,00
	24.279,12
	3,16

	Bangladesh
	27,64
	35,36
	15,42
	52,55
	2,91

	Đài Loan (Trung Quốc)
	10,26
	21,72
	22,16
	55,21
	1,79

	Hàn Quốc
	8,42
	18,02
	44,94
	75,93
	1,48

	Pê Ru
	11,20
	15,85
	318,93
	646,66
	1,30

	Nam Phi
	8,19
	8,30
	-9,45
	9,66
	0,68

	Sri Lanka
	4,93
	7,53
	-3,26
	46,29
	0,62

	Nigeria
	4,34
	6,32
	71,47
	150,53
	0,52

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1,51
	5,76
	-15,71
	17,23
	0,47

	Australia
	2,89
	5,00
	-63,42
	-26,36
	0,41

	Canada
	1,60
	2,91
	86,18
	94,25
	0,24

	Bờ Biển Ngà
	0,89
	1,32
	-26,12
	2,20
	0,11


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu nhựa: Theo thống kê sơ bộ, tháng 7/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 612,22 nghìn tấn với trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 5,72% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 5,27% về lượng và tăng 57,47% về trị giá. 
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 4,26 triệu tấn, trị giá 7,09 tỷ USD, tăng 13,98% về lượng và 54,67% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan



Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 7/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 136,06 nghìn tấn với trị giá 230,27 triệu USD, tăng 21,06% về lượng và tăng 16,57% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 21,82% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 
Tháng 7/2021, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 105,93 nghìn tấn với trị giá 208,66 triệu USD, giảm 10,1% về lượng và giảm 4,71% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 19,78%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 110,33 nghìn tấn với trị giá 169,91 triệu USD, giảm 2,18% về lượng và giảm 8 89% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 16,1% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2021.
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 7/2021
	Thị trường
	Tháng 7/2021
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T7/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	612,22
	1.055,10
	5,72
	3,10
	5,27
	57,47
	100,00

	Hàn Quốc
	136,06
	230,27
	21,06
	16,57
	31,86
	77,34
	21,82

	Trung Quốc
	105,93
	208,66
	-10,10
	-4,71
	49,69
	95,08
	19,78

	Khối Asean
	110,33
	169,91
	-2,18
	-8,89
	0,25
	43,69
	16,10

	Thái Lan
	57,43
	85,07
	0,78
	-6,33
	14,71
	65,79
	8,06

	Malaysia
	21,88
	36,78
	8,99
	3,31
	4,15
	53,13
	3,49

	Singapore
	22,70
	35,48
	6,65
	-7,11
	2,80
	28,07
	3,36

	Indonesia
	6,36
	9,93
	-28,47
	-27,50
	-57,06
	-25,24
	0,94

	Philippines
	1,96
	2,65
	-64,65
	-67,62
	-6,12
	36,88
	0,25

	Đài Loan (Trung Quốc)
	66,91
	142,06
	3,91
	2,61
	0,44
	69,59
	13,46

	Ả Rập Xê Út
	82,27
	105,86
	3,53
	-0,73
	-11,22
	31,76
	10,03

	Hoa Kỳ
	23,03
	51,84
	11,21
	30,49
	-58,16
	3,70
	4,91

	Nhật Bản
	18,98
	43,73
	-8,87
	-14,49
	-18,72
	23,63
	4,14

	Ấn Độ
	22,67
	29,18
	483,45
	364,21
	54,18
	126,24
	2,77

	Khối EU
	5,35
	18,69
	2,32
	-7,68
	29,91
	45,43
	1,77

	Đức
	1,73
	8,60
	18,87
	-6,20
	26,08
	36,38
	0,82

	Hà Lan
	0,94
	2,65
	-3,51
	8,90
	16,56
	104,62
	0,25

	Tây Ban Nha
	0,93
	2,49
	-10,73
	-5,83
	274,30
	291,73
	0,24

	Pháp
	0,51
	1,88
	-43,29
	-41,01
	19,58
	40,41
	0,18

	Bỉ
	0,71
	1,81
	73,90
	21,55
	55,68
	32,59
	0,17

	Italy
	0,44
	0,96
	87,66
	27,24
	-36,27
	-41,13
	0,09

	Thụy Điển
	0,09
	0,30
	-58,37
	-47,57
	-23,97
	9,02
	0,03

	UAE
	10,79
	14,15
	11,14
	1,32
	-36,71
	-6,02
	1,34

	Qatar
	7,21
	9,75
	75,50
	68,94
	77,92
	203,37
	0,92

	Kuwait
	6,88
	8,04
	-38,00
	-37,42
	-12,87
	30,90
	0,76

	Nga
	1,77
	2,01
	-53,53
	-54,91
	-38,28
	-18,68
	0,19

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1,00
	1,79
	79,71
	76,68
	39,80
	50,05
	0,17

	Anh
	0,58
	1,75
	-16,35
	-10,19
	389,83
	348,32
	0,17

	Brazil
	0,44
	1,37
	17,89
	3,95
	-78,85
	-69,17
	0,13

	Australia
	0,77
	1,34
	38,13
	23,80
	66,96
	119,04
	0,13

	Nam Phi
	0,92
	1,17
	429,48
	443,37
	5,90
	60,87
	0,11

	Canada
	0,48
	0,89
	-4,80
	16,37
	-61,02
	-13,97
	0,08


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


Bảng 8: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 7 tháng năm 2021
	Thị trường
	7T/2021
	So 7T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 7T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	4.265,33
	7.096,80
	13,98
	54,67
	100,00

	Trung Quốc
	807,86
	1.461,31
	78,71
	111,31
	20,59

	Hàn Quốc
	762,50
	1.319,07
	15,50
	53,87
	18,59

	Khối Asean
	734,02
	1.138,02
	11,07
	51,66
	16,04

	Thái Lan
	384,14
	571,21
	11,34
	55,09
	8,05

	Malaysia
	144,97
	237,14
	13,68
	50,81
	3,34

	Singapore
	129,16
	222,51
	8,09
	43,19
	3,14

	Indonesia
	57,10
	81,71
	-9,24
	28,97
	1,15

	Philippines
	18,66
	25,46
	215,17
	317,60
	0,36

	Đài Loan (Trung Quốc)
	502,55
	999,63
	15,64
	68,67
	14,09

	Ả Rập Xê Út
	624,84
	773,21
	10,17
	52,75
	10,90

	Hoa Kỳ
	238,15
	388,40
	-40,98
	-9,84
	5,47

	Nhật Bản
	175,33
	378,60
	-3,84
	33,43
	5,33

	Khối EU
	43,48
	146,58
	28,79
	17,23
	2,07

	Đức
	12,61
	70,42
	-12,48
	-6,03
	0,99

	Pháp
	6,90
	18,50
	110,11
	88,27
	0,26

	Hà Lan
	8,03
	17,46
	54,10
	86,56
	0,25

	Tây Ban Nha
	5,33
	13,90
	86,73
	89,65
	0,20

	Bỉ
	5,78
	13,16
	63,78
	19,42
	0,19

	Italy
	3,88
	10,77
	0,94
	-3,06
	0,15

	Thụy Điển
	0,95
	2,37
	51,20
	62,58
	0,03

	UAE
	95,76
	123,56
	4,95
	48,84
	1,74

	Ấn Độ
	71,93
	90,28
	-8,58
	17,94
	1,27

	Kuwait
	51,81
	59,10
	2,04
	40,15
	0,83

	Qatar
	45,58
	54,76
	68,40
	133,21
	0,77

	Nga
	22,98
	25,67
	7,02
	28,74
	0,36

	Brazil
	4,84
	12,15
	-31,75
	-29,26
	0,17

	Canada
	8,65
	10,66
	21,93
	60,42
	0,15

	Anh
	2,92
	9,21
	9,44
	25,02
	0,13

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	4,14
	8,61
	12,59
	18,47
	0,12

	Australia
	4,20
	7,49
	-32,09
	-2,47
	0,11

	Nam Phi
	5,38
	6,41
	-63,75
	-55,87
	0,09


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367523][bookmark: _Toc69376153][bookmark: _Toc79831135]2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su
- Xuất khẩu nguyên liệu cao su: Trong tháng 7/2021, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 204,5 nghìn tấn, trị giá đạt 338,20 triệu USD, tăng 25,26% về lượng và 22,79% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng 0,96% về lượng và 38,05% về trị giá.
 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 918 nghìn tấn, trị giá 1,54 tỷ USD, tăng tới 34,22% về lượng và 74,49% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mặt hàng có tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất trong nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản.
Về mặt giá cả, Bộ NN&PTNT thông tin, giá xuất khẩu cao su bình quân 7 tháng đạt 1.677,4 USD/tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thị trường nội địa, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước có xu hướng tăng mạnh trong tháng 5/2021 và tháng 6/2021. Cuối tháng 7/2021, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước dao động trong khoảng 315 - 330 đồng/độ TSC.
Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin thêm, trong các tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tăng mạnh nhất là khối thị trường EU27, Malaysia, Ấn Độ.
Đáng chú ý hơn, nhập khẩu cao su từ Việt Nam của các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, ngoài Trung Quốc thì thị phần cao su của Việt Nam tại các thị trường này vẫn ở mức thấp.
Biểu đồ 5: Lượng xuất khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)




Biểu đồ 6: Trị giá xuất khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tính riêng 7 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam đạt 643,2 nghìn tấn, trị giá là 1,04 tỷ USD, tăng 26,36% về lượng và 67,72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 67,41% tỷ trọng xuất khẩu cao su của cả nước.
Hiện nay, nguồn cung cao su toàn cầu bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu container vận chuyển. Việc Trung Quốc tăng cường dự trữ và dịch bệnh hoành hành cũng ảnh hưởng đến sản lượng cao su cung cấp ra thị trường.
Theo đó, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý và là thị trường truyền thống. Đồng thời giá cao su cũng ở mức cao so với cùng kỳ năm 2020.
Tại thị trường EU, những tháng đầu năm nay, EU là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị phần cao su Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 0,8% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của EU. Triển vọng xuất khẩu cao su Việt Nam trong thời gian tới sang các quốc gia EU được dự báo vẫn khả quan khi nhu cầu dự báo tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung chưa thể sớm hồi phục.
Với Hoa Kỳ, 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 21,87 nghìn tấn, trị giá là 38,84 tỷ USD, tăng 90,72% về lượng và 142,77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đánh giá chung triển vọng xuất khẩu cao su sang hầu hết thị trường thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng phụ thuộc vào chiến dịch tiêm chủng tích cực ở các nền kinh tế phát triển - yếu tố hỗ trợ phục hồi sản xuất và làm tăng nhu cầu cao su toàn cầu, nhất là ở những thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU.
Bảng 9: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong tháng 7/2021
	Tên thị trường
	Tháng 7/2021
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Trung Quốc
	151.542
	245,47
	30,75
	29,95
	-10,71
	20,58

	Ấn Độ
	12.374
	21,85
	65,23
	62,87
	92,92
	170,65

	Đức
	4.697
	8,46
	52,15
	40
	198,41
	312,2

	Đài Loan (Trung Quốc)
	4.436
	7,99
	23,29
	16,73
	62,13
	128,71

	Hàn Quốc
	4.368
	7,73
	3,95
	-1,5
	124,81
	195,56

	Hoa Kỳ
	3.971
	6,71
	14,64
	6,8
	193,93
	300,35

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2.616
	4,48
	-19,53
	-25,83
	42,02
	91,17

	Sri Lanka
	2.330
	4,16
	14,27
	7,38
	180,72
	278,7

	Nga
	2.029
	3,32
	5,4
	-0,75
	93,05
	140,21

	Italy
	1.884
	3,44
	29,22
	28,51
	116,55
	195,87

	Indonesia
	1.502
	2,28
	-7,11
	-18,86
	47,83
	47,94

	Pakistan
	1.232
	2,10
	-38,98
	-39,39
	-28,37
	-0,23

	Hà Lan
	1.044
	1,75
	-12,49
	-9,8
	193,26
	310,32

	Tây Ban Nha
	948
	1,53
	-46,01
	-52,79
	-15,21
	9,8

	Brazil
	930
	1,89
	4,26
	14,33
	2,09
	86,95

	Nhật Bản
	898
	1,75
	-10,74
	-12,95
	10,59
	60,15

	Bỉ
	834
	1,01
	-29,2
	-38,7
	-7,23
	15,5

	Canada
	667
	1,40
	-10,35
	-13,76
	18,26
	80,63

	Bangladesh
	547
	1,02
	144,2
	134,48
	-40,54
	-17,14

	Séc
	423
	0,67
	957,5
	745,29
	109,41
	184,99

	Anh
	335
	0,51
	21,38
	27,33
	46,29
	127,96

	Malaysia
	271
	0,54
	-49,35
	-41,98
	-67,54
	-37,67

	Mexico
	263
	0,52
	-18,32
	-23,2
	122,88
	225,02

	Phần Lan
	222
	0,45
	-26,49
	-24,05
	57,45
	101,93

	Pháp
	201
	0,41
	-61,64
	-62,54
	148,15
	281,99

	Hồng Kông (TQ)
	140
	0,25
	0
	-10,32
	-0,71
	-1,72

	Pê Ru
	127
	0,26
	-48,16
	-51,23
	535
	865,97

	Achentina
	98
	0,16
	-71,92
	-74,54
	-68,59
	-62,02

	Ukraine
	61
	0,12
	205
	164,42
	
	

	Thụy Điển
	40
	0,07
	
	
	-60,4
	-43,3

	Singapore
	20
	0,04
	0
	-8,53
	
	

	Tổng
	204.520
	338,20
	25,26
	22,79
	0,96
	38,05


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 10: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong 7 tháng năm 2021
	Thị trường XK
	7 tháng năm 2021
	So 7 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng XK 7 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Trung Quốc
	643.167
	1.039,22
	26,36
	62,72
	67,41

	Ấn Độ
	47.363
	85,50
	70,57
	119,35
	5,55

	Hàn Quốc
	24.861
	46,54
	60,52
	100,08
	3,02

	Hoa Kỳ
	21.887
	38,84
	90,72
	142,77
	2,52

	Đài Loan (TQ)
	20.731
	38,10
	64,14
	115,46
	2,47

	Đức
	18.655
	35,11
	85,86
	141,11
	2,28

	Thổ Nhĩ Kỳ
	18.230
	34,12
	54,33
	98,87
	2,21

	Sri Lanka
	10.982
	21,43
	181,52
	278,52
	1,39

	Indonesia
	9.141
	16,54
	49,78
	80,01
	1,07

	Italy
	8.823
	16,30
	109,17
	166,9
	1,06

	Pakistan
	8.401
	14,27
	135,12
	213,41
	0,93

	Nga
	7.870
	14,25
	145,25
	226,59
	0,92

	Tây Ban Nha
	7.141
	12,96
	55,48
	108,95
	0,84

	Brazil
	6.555
	11,37
	51,25
	105,24
	0,74

	Nhật Bản
	5.826
	11,54
	-1,37
	32,87
	0,75

	Hà Lan
	5.673
	9,51
	36,53
	81,75
	0,62

	Bỉ
	4.544
	6,29
	107,02
	175,22
	0,41

	Canada
	4.505
	10,01
	117,32
	224,47
	0,65

	Malaysia
	3.393
	5,69
	-28,91
	5,88
	0,37

	Bangladesh
	2.987
	5,69
	-0,63
	28,99
	0,37

	Pháp
	2.174
	4,51
	43,88
	88,65
	0,29

	Anh
	1.576
	2,64
	57,6
	95,45
	0,17

	Phần Lan
	1.532
	3,04
	51,98
	99,22
	0,20

	Mexico
	1.386
	2,95
	160,04
	264,23
	0,19

	Achentina
	1.272
	2,36
	14,39
	44,05
	0,15

	Séc
	1.051
	1,65
	4,27
	40,93
	0,11

	Pê Ru
	818
	1,73
	35,21
	83,68
	0,11

	Hồng Kông (TQ)
	761
	1,72
	24,55
	55,41
	0,11

	Ukraine
	263
	0,55
	64,38
	118,4
	0,04

	Thụy Điển
	222
	0,42
	-35,28
	-14,49
	0,03

	Singapore
	171
	0,36
	54,05
	108,29
	0,02

	Tổng
	918.791
	1.541,53
	34,22
	74,49
	100,00
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- Nhập khẩu nguyên liệu cao su: Theo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 192,3 nghìn tấn, trị giá 264,4 triệu USD, tăng 47,08% về lượng và 28,54% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2021 tăng 115,21% về lượng và 150,92% về trị giá.
Theo đó, 7 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su nhập khẩu đạt 1,07 triệu tấn, trị giá là 1,55 tỷ USD, tăng đến 129,98% về lượng và 143,24% về trị giá so cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Về thị trường nhập khẩu: Trong tháng 7/2021, nước ta nhập khẩu cao su nhiều nhất từ khu vực ASEAN, với lượng nhập lên đến 155 nghìn tấn, trị giá là 180 triệu USD, tăng 72,16% về lượng và 60,71% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng đến 182,65% về lượng và 224,37% về trị giá. Đáng chú ý, trong khu vực này, thị trường mà nước ta nhập khẩu nhiều nhất là Campuchia; Lào; Thái Lan và Indonesia…
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với lượng nhập đạt 12,75 nghìn tấn, trị giá là 27,52 triệu USD, tăng 8,48% về lượng và 5,18% về trị giá so tháng trước nhưng tăng 14,91% về lượng và 99,96% về trị giá so cùng kỳ năm 2020…
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu cao su trong tháng 7/2021
	Tên thị trường
	Tháng 7/2021
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Indonesia
	2.810
	5,76
	-4,81
	-8,1
	-22,57
	5,21

	Trung Quốc
	7.336
	17,20
	-14,19
	-17,17
	149,35
	234,74

	Anh
	26
	0,09
	-38,1
	-37,06
	188,89
	146,4

	Lào
	9.059
	10,71
	-3,62
	-13,07
	-6,12
	12,55

	Malaysia
	1.436
	3,07
	14,24
	16,92
	-9,23
	32,91

	Ba Lan
	156
	0,31
	-84,75
	-84,2
	-69,53
	-25,41

	Myanmar
	166
	0,27
	-8,79
	22,99
	-24,89
	-6,95

	Nga
	1.356
	3,03
	-46,95
	-44,47
	-54,95
	4,4

	Nhật Bản
	4.501
	11,76
	3,97
	-6,97
	-13,46
	24,7

	Campuchia
	136.168
	149,04
	88,78
	82,52
	289,69
	373,82

	Canada
	10
	0,08
	66,67
	65,21
	-16,67
	-17,13

	Đài Loan (Trung Quốc)
	5.699
	12,65
	-21,37
	-22,71
	-5,65
	38,49

	Pháp
	176
	0,66
	112,05
	84,9
	10
	10,42

	Đức
	186
	0,67
	226,32
	152,33
	830
	1259,38

	Hà Lan
	26
	0,09
	-89,56
	-66,03
	23,81
	72,03

	Hàn Quốc
	12.758
	27,52
	8,48
	5,18
	14,91
	99,96

	Thái Lan
	5.506
	11,25
	31,19
	25,27
	13,2
	73,57

	Hoa Kỳ
	1.056
	3,03
	35,04
	36,32
	-12,37
	28,45

	Tổng
	192.261
	264,40
	47,08
	28,54
	115,21
	150,92
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Bảng 12: Thị trường nhập khẩu cao su trong 7 tháng năm 2021
	Thị trường NK
	7 tháng năm 2021
	So 7 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng NK 7 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Indonesia
	19.918
	40,02
	-0,78
	18,59
	2,58

	Trung Quốc
	57.087
	131,26
	119,52
	190,08
	8,47

	Anh
	276
	0,87
	-14,81
	19,83
	0,06

	Lào
	59.685
	77,97
	46,13
	74,44
	5,03

	Malaysia
	10.444
	19,80
	3,46
	31,39
	1,28

	Ba Lan
	4.677
	7,31
	52,35
	126,25
	0,47

	Myanmar
	528
	0,81
	-85,81
	-83,89
	0,05

	Bỉ
	237
	0,47
	-64,99
	-50,23
	0,03

	Nga
	15.118
	26,15
	15,66
	46,84
	1,69

	Nhật Bản
	38.331
	100,59
	8,22
	29,8
	6,49

	Campuchia
	630.002
	674,21
	381,2
	472,69
	43,49

	Canada
	100
	0,56
	-28,57
	-19,92
	0,04

	Đài Loan (Trung Quốc)
	49.349
	110,51
	76,26
	131,35
	7,13

	Pháp
	1.630
	5,42
	-4,68
	0,66
	0,35

	Đức
	1.835
	4,62
	17,18
	17,66
	0,30

	Hà Lan
	1.573
	2,31
	1412,5
	810,97
	0,15

	Hàn Quốc
	87.834
	185,99
	12,67
	69,26
	12,00

	Thái Lan
	36.343
	73,79
	14,48
	61,06
	4,76

	Hoa Kỳ
	12.298
	28,36
	35,66
	39,5
	1,83

	Tổng
	1.065.605
	1.550,19
	129,98
	143,24
	100,00


[bookmark: _Toc66367524][bookmark: _Toc69376154]Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan
2.3. Một số nhận định, dự báo
- Kỳ vọng lớn nhất của ngành nhựa hiện nay đó chính là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)… ​
Được biết với tiêu chí xuất xứ linh hoạt, Hiệp định EVFTA sẽ giúp doanh nghiệp ngành nhựa thuận lợi hơn trong việc tận dụng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu vào EU. Trong 27 thị trường thuộc Liên minh châu Âu (EU), một số thị trường có mức chi lớn để nhập khẩu các sản phẩm nhựa từ Việt Nam như Hà Lan, Đức, Pháp...Điều này cho thấy, cơ hội để xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường EU là khả quan, nếu các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng những yêu cẩu đặt ra trong EVFTA. EVFTA quy định về tiêu chí xuất xứ khá linh hoạt đối với sản phẩm nhựa, cho phép sử dụng tối đa 50% nguyên liệu không có xuất xứ trong quá trình sản xuất hoặc tiêu chí xuất xứ là chuyển đổi mã sô hàng hóa ở cấp độ 4 số, trong đó cho phép được sử dụng tối đa 20% nguyên liệu không xuất xứ cùng nhóm (4 số) với sản phẩm.
Trong thời gian tới xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ hồi phục so với những tháng đầu năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Quy tắc xuất xứ hàng hóa linh hoạt với sản phẩm nhựa xuất khẩu sang EU giúp các doanh nghiệp tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên nguyên liệu sản xuất sản phẩm nhựa trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 15 - 35% nhu cầu, 85% còn lại đang phụ thuộc vào nhập khẩu.
Để doanh nghiệp Việt Nam có thế đứng vững trong cuộc cạnh tranh toàn cầu này, các doanh nghiệp nhựa trong nước từng bước mở rộng nhà máy, chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao… đang là một trong những cách mà doanh nghiệp ngành nhựa khẳng định lợi thế của mình.
Việc mở rộng sản xuất thanh nhựa Profile uPVC đã là minh chứng cho thương hiệu DAG tìm chỗ đứng chắc chắn trên thị trường. DAG đã tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, giúp việc hạ giá thành sản phẩm, góp phần thay đổi thói quen người tiêu dùng của người Việt từ sử dụng vật liệu gỗ sang dùng sản phẩm nhựa trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội, ngoại thất. Đây cũng chính là việc làm thiết thực giúp ngành xây dựng giảm tải việc khai thác gỗ trong quá trình bảo vệ tài nguyên môi trường.
Không chỉ phát triển thị trường trong nước, nhờ mức tăng trưởng cao, với cơ hội mang lại từ hội nhập, các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài như Đài Loan, Myanma, châu Âu, Nhật Bản…
Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa cần có sự đầu tư nghiêm túc về công nghệ, thiết bị máy móc, đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có sự phát triển trong tương lai. Điều này cho thấy, để chuẩn bị cho hội nhập, một số doanh nghiệp ngành nhựa đã chuẩn bị khá kỹ đón đầu cơ hội.
[bookmark: _Toc79831136]- Xác định chiến lược phát triển hiện nay của các ngành nghề là đa dạng sản phẩm để hỗ trợ cùng phát triển, ngành cao su Việt Nam nói chung, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nói riêng cũng xác định hướng đi bền vững trong tương lai chính là hướng tới đa lợi nhuận, phát huy hết ưu thế của ngành cao su về diện tích, công nghệ, lực lượng lao động để tạo đà cho ngành vượt qua những biến động khó khăn của kinh tế hiện nay.
Với sự biến động giá mủ toàn cầu trong giai đoạn 5 năm qua, giá mủ cao su Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật giảm xuống mức thấp nhất, tác động mạnh mẽ đến lợi nhuận ngành cao su, thu nhập của lực lượng lao động trong ngành và khả năng cạnh tranh vị thế với các ngành nghề khác trong toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam, toàn cầu.
Chính vì điều này, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng đã đề ra chiến lược chung cho các đơn vị trực thuộc là phải lập kết hoạch thay đổi mô hình tăng trưởng, tận dụng lợi thế, đa dạng hóa ngành nghề để tạo sức bật cho ngành. Đó là vừa sản xuất cao su lấy mủ, vừa tăng cường công nghệ chế biến mủ cao su, sản xuất xen canh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao chuyên canh trên diện tích cao su và phát triển khu công nghiệp, nâng cao lợi nhuận trên diện tích cao su.
Song song với việc phát triển cây cao su, tập đoàn đã có kế hoạch chuyển đổi diện tích cây cao su già cỗi, kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có sự liên kết, hợp tác tiêu thụ với các doanh nghiệp nước ngoài, phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả. Tính đến năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã phê duyệt thực hiện 2 khu nông nghiệp công nghệ cao tại các công ty Phước Hòa, Đồng Phú, 13 dự án nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích hơn 4.300 ha. Tính đến nay, tập đoàn đã thực hiện được 5 dự án, chiếm tỷ lệ hơn 38% tổng số dự án, tương ứng gần 600 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao.
Dù phát triển mục tiêu nào, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng nhắm đến sự bền vững trong từng tiêu chí. Có như vậy, Tập đoàn Cao su Việt Nam mới tạo nền tảng vững chắc, phát triển lâu dài, đủ sức cạnh tranh đa ngành nghề, đảm bảo an sinh cho đội ngũ lao động trong tập đoàn nói riêng, tạo đà phát triển cho kinh tế Việt Nam nói chung.
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* Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và sản phẩm cao su - nhựa TPHCM năm 2021.
Theo đó, TP xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa TP giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển.
Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su - nhựa như xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ thuật viên và nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su - nhựa. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cán bộ thuộc DN ngành cao su - nhựa đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới. Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN ngành cao su - nhựa về kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, các chuẩn sản xuất 5S, sản xuất sạch hơn, thị trường, phát triển sản phẩm thương hiệu...
Cùng với đó, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường như tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cao su - nhựa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các DN và nhà đầu tư. Hỗ trợ chi phí cho các DN của ngành tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Tổ chức 1 hội chợ, triển lãm giới thiệu thành tựu của ngành cao su - nhựa có quy mô lớn tại TP. Tổ chức 1 hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản phẩm của ngành cao su - nhựa cho các doanh nghiệp FDI. Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các DN có sản phẩm được bình chọn Thương hiệu Vàng TPHCM.
Mặt khác, triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư như triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho ngành cao su - nhựa; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn.
Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ như tư vấn trực tiếp cho DN áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp. Hỗ trợ DN triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp, cải tiến hoạt động đo lường; áp dụng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ để bảo vệ và khai thác có hiệu quả các kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ DN thực hiện  đăng ký DN hoạt động khoa học công nghệ. Hỗ trợ các DN được công nhận DN hoạt động khoa học công nghệ về thủ tục miễn giảm thuế và trích lập quỹ nghiên cứu phát triển công nghệ của DN theo quy định của Chính phủ.
Ngoài ra, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất như rà soát, ưu tiên bố trí quỹ đất trong Khu công nghiệp cho các dự án ngành cao su - nhựa sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Quy hoạch phân khu chức năng chuyên ngành trong các Khu công nghiệp mới để bố trí các dự án cùng tính chất ngành nghề; quy hoạch phân lô đất phù hợp với quy mô đầu tư của DN. Quy hoạch, đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, trong đó có ngành cao su - nhựa.
* Xây dựng phương án, thực hiện chứng chỉ về quản lý rừng cao su bền vững 
Đến tháng 7/2021, 11 thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 trên 51.317 ha cao su và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 cho 20 nhà máy. Theo đó, hai tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp chứng chỉ cho 11 thành viên của Tập đoàn là GFA Certification GmbH (Đức) và SGS Société Générale de Surveillance SA (Thụy Sĩ).
Được biết, trước đây, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, Điều 27 quy định các chủ rừng là tổ chức, phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Theo đó, chủ rừng là doanh nghiệp với quy mô khoảng 2.000 ha cao su trở lên, cần xây dựng các mô hình quản lý rừng bền vững. Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững với các chi tiết về nội dung phương án quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững với 7 nguyên tắc, 34 tiêu chí và 122 chỉ số, được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC).
Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) đã được PEFC công nhận vào tháng 10/2020, cho thấy VFCS phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội cho các sản phẩm của Việt Nam có chứng nhận VFCS/PEFC có thể thâm nhập vào thị trường thế giới đang yêu cầu sản phẩm bền vững.
Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Tổng cục Lâm nghiệp và PEFC, từ năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tạo điều kiện cho các thành viên xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018 của Bộ NNPTNT và đăng ký thực hiện chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho rừng trồng cây cao su và nhà máy chế biến mủ cao su.
Hiện nay, ngoài các đơn vị đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 thì còn một số công ty khác của Tập đoàn đang chờ đánh giá để được cấp chứng chỉ. VRG dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000 ha cao su tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững theo VFCS, trong đó, khoảng 100.000 ha có chứng chỉ VFCS/PEFC-FM và khoảng 38 nhà máy chế biến có chứng chỉ PEFC-CoC (gồm 36 nhà máy chế biến mủ cao su và 2 nhà máy chế biến gỗ cao su).
Bên cạnh đó, VRG đang tích cực làm việc với Tổ chức FSC để thống nhất lộ trình tái kết nối và triển khai thực hiện theo lộ trình tái kết nối với mục đích phấn đấu đến cuối năm 2022 có thể hợp tác đầy đủ, toàn diện với FSC trong việc thực hiện hệ thống quản lý rừng bền vững theo hệ thống FSC song song với duy trì và thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo PEFC.
Danh sách các công ty thành viên VRG được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) theo tiêu chuẩn quốc tế của PEFC:
	TT
	Tên công ty
	Mã số chứng chỉ FM
	Mã số chứng chỉ CoC

	1
	Công ty CP Cao su Bà Rịa
	GFA-FM/COC 500500
	SGS VN21/00135 (1 NM)

	2
	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
	GFA-FM/COC-500466
	GFA-CoC-500489 (2 NM)

	3
	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
	GFA-FM/CoC-500467
	GFA-CoC-500496 (3 NM)

	4
	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
	GFA-FM/CoC-500498
	GFA-CoC-500496 (2 NM)

	5
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
	GFA-FM/CoC-500506
	SGS VN21/00132 (3 NM)

	6
	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
	GFA-FM/CoC-500499
	SGS VN21/00134 (2 NM)

	7
	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
	GFA-FM/CoC-500464
	GFA-CoC-500492 (2 NM)

	8
	Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
	GFA-FM/CoC-500501
	SGS VN21/00099 (1 NM)

	9
	Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
	GFA-FM/CoC-500508
	SGS VN21/00098 (2 NM)

	10
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
	Đang đánh giá
	SGS VN21/00173 (1 NM)

	11
	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
	Đang đánh giá
	SGS VN21/00133 (1 NM)

	12
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
	Đang đánh giá
	Đang đánh giá

	 
	Tổng cộng đến tháng 7/2021
	51.317 ha cao su
	20 nhà máy chế biến mủ


 
* Hiệp hội Nhựa kiến nghị không tăng thuế nhập khẩu hạt nhựa PP
Hiệp hội Nhựa Việt Nam - vừa có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính đề nghị không tăng mức thuế nhập khẩu đối với hai mã HS (mã số dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trên toàn thế giới theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành) thuộc nhóm hạt nhựa PP từ mức hiện tại 3% lên 6% và 6,5%, như đề xuất của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam.
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, nguồn cung ứng nguyên liệu nhựa PP (được dùng sản xuất các mặt hàng nhựa công nghiệp và gia dụng) tại Việt Nam hiện có 850.000 tấn/năm (nếu chạy hết công suất thiết kế) từ ba nhà máy, gồm Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn (150.000 tấn/năm), Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (400.000 tấn/năm) và Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (300.000 tấn/năm).
Tuy nhiên, do Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn có cam kết xuất khẩu hằng năm 300.000 tấn ra nước ngoài, nên tổng sản lượng PP cung ứng cho nhu cầu trong nước chỉ còn 550.000 tấn/năm, trong bối cảnh lý tưởng công suất chạy máy đạt 100% như thiết kế.
Trong khi đó, nhu cầu mà các doanh nghiệp ngành nhựa sử dụng nguồn nguyên liệu PP trong năm 2020 khoảng 1,85 triệu tấn, trong đó có 1,43 triệu tấn PP được nhập khẩu với tỉ lệ 30% từ các nước ngoài khu vực ASEAN, 70% từ các nước có ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.
Dự kiến năm 2021, các doanh nghiệp tiêu thụ khoảng 2,045 triệu tấn nguyên liệu PP.
	Cán bộ theo dõi



Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện



[bookmark: _GoBack]Phạm Thị Kim Ngân


 


VITIC - Thông tin phục vụ quản lý nhà nước, không phổ biến trên thông tin đại chúng 	22
oleObject1.bin

image2.wmf
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Năm 2020

Năm 2021


oleObject2.bin

image3.wmf
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Nam 2020

Nam 2021


oleObject3.bin

image4.wmf
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Nam 2020

Nam 2021


oleObject4.bin

image5.emf
190

105

120

62

82,7

163,3

204,5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2020 Năm 2021


oleObject5.bin

image6.emf
305

173

196

110,2

143,3

275,4

338,2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2020 Năm 2021


oleObject6.bin

image7.emf
198

179

128

102,3

135,7

130,7

192,3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2020 Năm 2021


oleObject7.bin

image8.emf
255

224

211

169,3

219,6

205,7

264,4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Năm 2020 Năm 2021


oleObject8.bin

image1.wmf
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Năm 2020

Năm 2021


